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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Công ty Cổ phần Tiên Viên
Đại diện:
Đặng Đình Tiên

	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0962991968

	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm trứng gà sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất Trịnh Tiến Dũng
Đại diện: 
Trịnh Tiến Dũng
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0912124779 
	Chuyên sản xuất và cung cấp rượu mơ Hương Tích. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà
Đại diện:
Bùi Thị Thanh Hà 
	Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0984920986   
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau các loại, giá đỗ xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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	HTX thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng
Đại diện: 
Đinh Thị Quỳnh Nga
	Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
ĐT: 0985267956
	Chuyên cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã chè Long Phú 
Đại diện: 
Đỗ Tiến Hùng
	Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0977980088
	Chuyên cung cấp chè khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Cơ sở sản xuất giò chả, bánh chưng Lương Tiến Mạnh 
Đại diện: 
Lương Tiến Mạnh
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0963865518
	Chuyên sản xuất và cung cấp giò, chả, bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thuỷ

	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
SĐT: 0989686120
	Chuyên sản xuất và cung cấp gạo các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú 
Đại diện: 
Trịnh Thị Nguyệt

	Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
 ĐT: 0378751060
	Chuyên sản xuất và cung cấp gạo hữu cơ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trại giống cây trồng 
Đại diện:
Nguyễn Thị Linh
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0335352552
	Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện: Nguyễn Hồng Kha
	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0968431102

	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy
	
Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0869386768
	Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối tiêu hồng, chanh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	4
	 Hộ trồng hoa, cây cảnh
 Đại diện: 
Hà Văn Nhân
	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0987411230
	Chuyên cung cấp cây hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Phụng Toan
Đại diện: 
Lê Thị Toan
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 02433642417

	Chuyên cung cấp thuốc thuốc thú y các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Xuân 
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0975364191


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.
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	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Sâm
	Xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0988666897


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Cao Thị Lam
	Xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0387968515


	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.













 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tá
	Xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976715893
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hà
	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0376614882
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trang
	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0347688032
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ nuôi cá lồng
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn 
	Xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0389 339242
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 









NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán
Đại diện:
Dương Thị Oai 
	Thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0328525399
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng rau quả an toàn hợp tác xã Thịnh Phương
Đại diện:
Nguyễn Xuân Thịnh 
	Ki ốt R7, đường Nguyễn Tri Phương, chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0386978038
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	3
	Tổ hợp tác xã rau an toàn thôn Bắc Đông II
Đại diện:
Thi Văn Huấn
	Thôn Bắc Đông II, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT: 0352100595

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	4
	 Hợp tác xã chè Bản Liền – Bắc Hà
Đại diện:
Phạm Quang Thận
	Đội 2, Xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
ĐT: 01256586898
	Chuyên sản xuất và cung cấp chè Shan Tuyết hữu cơ. Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và chứng nhận hữu cơ của tổ chức ATC Thái Lan.
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành trong cả nước.



 
